
BẢNG HỎI VỀ THÔNG TIN CƠ BẢN
Các em học viên thân mến,

Bảng câu hỏi này là bước khởi đầu của nghiên cứu tìm hiểu tình hình việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp nhằm tìm hiểu tình hình thị trường lao động của các học viên tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo nghề và với mong muốn cải thiện tình hình học tập của các học viên học nghề. Chúng tôi muốn biết những trải nghiệm của em trong quá trình học tập, vì vậy chúng tôi đề nghị em cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhằm giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo. 

Trân trọng cảm ơn em! 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: …………...…………………………….…………………………………………………………...
2. Lớp: …………………………..Khoa:…………………………………………………………………………
Ngành/nghề đào tạo: …………………………………………………………………………………………..
3. Cấp trình độ đào tạo:              


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 Trung cấp (nghề)     Sơ cấp
4. Giới tính
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Nam 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Nữ

5. Ngày/tháng/năm sinh 
______/_____/_______

6. Bằng tốt nghiệp cao nhất mà em có trước khi học nghề (không tính nghề đang học)? 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung học cơ sở             SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung học phổ thông    
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung cấp           
           SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Cao đẳng
                  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Đại học

       
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Khác, ghi cụ thể…………………………

7. Trước khi đăng ký vào học tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh, em đã từng học nghề nào chưa?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Chưa (đề nghị chuyển sang câu số 8)
         SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Rồi

7.1 Nếu đã từng học nghề xin cho biết trình độ cao nhất mà em có trước khi em vào học tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Sơ cấp nghề    SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung cấp nghề   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 khác, ghi cụ thể……..

7.2 Em đã học nghề ở đâu, trước khi em vào học tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh?
​ SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung tâm dạy nghề
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trường trung cấp (nghề)     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trường cao đẳng (nghề)      

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Cơ sở đào tạo khác, ghi cụ thể…………………………………………………….….

7.3 Em có thể cho biết khóa đào tạo kéo dài bao nhiêu tháng không? ------tháng 
8. Liên quan đến khóa học của em tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh: Em đã nhận được chứng chỉ/bằng tốt nghiệp chưa?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Đã nhận

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Chưa
                      Đề nghị em cho biết loại chứng chỉ/bằng em được nhận?


          SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung bình       SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung bình khá          SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Khá                 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Giỏi            SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Xuất sắc 

9. Đánh giá của em về mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo của nhà trường? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Hoàn toàn hài lòng

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Hài lòng


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Hài lòng phần nào

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Không hài lòng


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Hoàn toàn không hài lòng
B. KẾ HOẠCH SẮP TỚI
10. Sau khi tốt nghiệp em có kế hoạch làm gì?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Đi làm (chuyển sang câu 12)     
                  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Vừa làm vừa học (trả lời cả câu 11,12)   
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Tiếp tục đi học (chuyển câu 11)                     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Khác, cụ thể……………………….……
11. Xin cho biết tên nghề (hoặc các kỹ năng mềm) em muốn được học tiếp?
 Tên nghề:………………………..….………… Tên kỹ năng ……….…………………….…………………..
Và cho biết cấp trình độ muốn học tiếp?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Đại học         SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Cao đẳng     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Trung cấp     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Sơ cấp   

       SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Khác, cụ thể :…………………....
12. Em đã tìm được việc chưa? (làm thuê hoặc tự kinh doanh)

      SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Chưa (chuyển sang câu 15)


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Đã tìm được (trả lời câu 13, 14) 
13. Khóa đào tạo tại nhà trường trang bị cho em những kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của cơ sở mà em đang làm việc ở mức độ nào?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Rất phù hợp
      SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Phù hợp              SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Chưa phù hợp          SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Hoàn toàn không phù hợp
  

14. Em hãy cho biết tên, địa chỉ công ty và lĩnh vực hoạt động của công ty/doanh nghiệp:

Tên công ty: ……………………………………………………………………….

      Địa chỉ: Số nhà: …….……. Phố/thôn/xóm …………………….……………….
      Xã/phường ……………Quận/huyện …………...…….. tỉnh/thành phố……...………..

      Lĩnh vực hoạt động của công ty/doanh nghiệp:  
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 1.Nông – Lâm – Ngư nghiệp 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 6.Thương mại & Dịch vụ (Bán buôn, bán lẻ)

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 2.Công nghiệp khai thác
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 7.Khách sạn, Nhà hàng và Lữ hành

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 3.Công nghiệp chế biến
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 8.Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 4.Xây dựng
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 9.Giao thông vận tải

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 5.Sản xuất, phân phối điện, ga, nước
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 10.Giáo dục / đào tạo

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


11.Ngành khác, ghi cụ thể……………………………………………………………………..


C.THÔNG TIN LIÊN LẠC
15. Đề nghị cho biết thông tin liên lạc của em để chúng tôi tiếp tục mời em tham gia vào khảo sát tình hình việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp:

a. Địa chỉ liên hệ của em:   Số nhà:…….……. ....Phố/thôn/xóm …………………….……...........................
   Xã/phường ………………….......Quận/huyện…………...……........tỉnh/thành phố…………….................
         Số ĐT thứ nhất …………………………… Số ĐT thứ hai….…………………………….

Email: ………………………………………………………...................................................
Facebook:..................................................................................................................................

b. Xin cho biết thêm số điện thoại của người thân/bạn của em  (sử dụng trong trường hợp nhà trường không liên lạc được với em) 
   ĐT Người thân  …………………………………………….

   ĐT Bạn bè …………………………….…………………….

 Xin cảm ơn em đã tham gia trả lời!
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Mã số hssv:


……………………………….
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